
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Nguyễn Lý Huỳnh 03/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802568 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Hải Triều 28/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902103 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Văn Hùng 30/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201890 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Công Hoàng 09/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903808 Quảng Trị Không khám sức khỏe

5 F-5 Bùi Thái Đông 02/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901291 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 F-6 Bùi Thái Khang 12/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90901284 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 F-7 Bùi Xuân Niên 27/07/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90903874 Quảng Trị Không khám sức khỏe

8 F-8 Dương Đình Long 28/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131706 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

9 F-9 Trần Trí Lợi 25/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780301 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Văn Dũng 10/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130640 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Thiên 09/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90901375 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 F-12 Phan Thế Lực 21/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903252 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Phan Minh Chiến 14/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90903340 Quảng Bình Không khám sức khỏe

14 F-14 Lê Công Vĩ 26/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50802968 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Tiến Đại 15/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50802733 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-16 Hồ Ngọc Dịu 16/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901384 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Văn Sử 20/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90902137 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Phúc Toàn 01/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130676 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 F-19 Lê Khắc Đường 16/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90901294 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Doãn Hoàng 04/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90901228 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-21 Hoàng Văn Kiệt 13/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903331 Quảng Bình Không khám sức khỏe

22 F-22 Phạm Văn Đua 24/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131659 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

23 F-23 Lê Đức Kết 22/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803246 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Đình Sáu 11/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50803295 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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25 F-25 Nguyễn Tiến Kỳ 05/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201903 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Văn Kỷ 27/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201861 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 F-27 Trần Văn Phương 12/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90903306 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-28 Trần Văn Thân 15/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201866 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

29 F-29 Võ Sinh Cung 09/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131673 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

30 F-30 Lê Văn Luận 14/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90903804 Quảng Trị Không khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Văn Thông 23/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130679 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Quang Hải 10/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902179 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Tiến Lý 05/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902095 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Văn Trung 04/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130508 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-35 Đoàn Quốc 16/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130526 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 F-36 Lê Văn Bắc 02/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50801033 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 F-37 Hoàng Bá Long 10/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803131 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Văn Sỹ 09/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90901240 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Trần Đình Thái 18/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130582 Nghệ An Không khám sức khỏe

40 F-40 Võ Ngọc Thiện 06/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903876 Quảng Trị Không khám sức khỏe

41 F-41 Trương Văn Tiến 10/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132001 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Trung Hậu 02/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902149 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-43 Lê Hội Đàn 24/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132009 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 F-44 Nguyễn Văn Chung 09/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901204 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Văn Vui 05/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90902167 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Văn Thắng 06/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901376 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 F-47 Phan Văn Vũ 05/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901308 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-48 Đặng Trọng Hùng 02/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130870 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

49 F-49 Nguyễn Hoài Nam 25/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902174 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 F-50 Đỗ Văn Ninh 18/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903253 Quảng Bình Không khám sức khỏe



51 F-51 Nguyễn Ngọc Tân 21/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903226 Quảng Bình Không khám sức khỏe

52 A-1 Chích Văn Phoong 10/01/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90802628 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 A-2 Nguyễn Văn Đức 23/05/1999 Nam
Nông 

nghiệp
50303288

Thừa Thiên 

Huế
Khám sức khỏe

54 A-3 Trần Văn Huyên 18/06/1985 Nam
Nông 

nghiệp
90800868 Bắc Giang Không khám sức khỏe

55 A-4 Võ Thị Cẩm Vi 07/05/1997 Nữ
Nông 

nghiệp
90803906 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

56 A-5 Thào A Ma 08/09/1996 Nam
Nông 

nghiệp
90801380 Điện Biên Khám sức khỏe

57 A-6 Vi Văn Hướng 23/03/1996 Nam
Nông 

nghiệp
90801707 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 A-7 Nguyễn Tuấn Anh 13/01/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90802624 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 A-8 Trần Minh Tùng 24/04/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51121079 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 A-9 Lê Văn Nghĩa 30/08/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51121501 TT Huế Không khám sức khỏe

61 A-10 Vi Văn Sơn 06/11/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51121117 Nghệ An Không khám sức khỏe
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